
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 106975 Đặng Ngọc Minh Anh Nữ 30/06/2009 C01

2 132540 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 25/10/2009 C01

3 107704 Trần Lê Hoàng Anh Nam 21/10/2009 C01

4 177198 Lê Duyên Anh Nữ 20/07/2008 C01

5 107041 Ninh Nhật Bình Nam 27/08/2009 C01

6 105676 Đinh Ngọc Bảo Châu Nữ 07/11/2009 C01

7 100993 Lâm Uyển Chi Nữ 06/11/2009 C01

8 107758 Phạm Huỳnh Thanh Danh Nam 15/01/2009 C01

9 115676 Nguyễn Trần Thành Đạt Nam 20/01/2009 C01

10 114099 Phạm Quang Duy Nam 08/01/2009 C01

11 101018 Lâm Khánh Duy Nam 17/10/2009 C01

12 107796 Võ Lê Thanh Duyên Nữ 01/07/2009 C01

13 107819 Nguyễn Ngọc Khánh Hằng Nữ 17/03/2009 C01

14 106063 Đỗ Hữu Hưng Nam 24/06/2009 C01

15 107169 Hồ Quang Khang Nam 16/06/2009 C01

16 107204 Phạm Đăng Khoa Nam 05/07/2009 C01

17 107918 Lê Trần Đăng Khoa Nam 15/11/2009 C01

18 107248 Lê Hoàng Long Nam 27/08/2009 C01

19 116810 Trần Quang Minh Nam 16/02/2009 C01

20 107286 Lê Ngọc Thảo My Nữ 09/03/2009 C01

21 106333 Châu Hải My Nữ 23/08/2009 C01

22 136840 Nguyễn Thái Bảo Ngân Nữ 06/08/2009 C01

23 107333 Lâm Bảo Ngọc Nữ 11/12/2009 C01

24 101211 Lý Gia Ngọc Nữ 12/08/2009 C01

25 114390 Nguyễn Minh Nhật Nam 26/10/2009 C01

26 107382 Lê Trần Tâm Như Nữ 29/09/2009 C01

27 100602 Lâm Tuyết Nhung Nữ 09/04/2009 C01

28 108120 Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 08/06/2009 C01

29 115309 Nguyễn Hoàng Lan Phương Nữ 05/06/2009 C01

30 115308 Nguyễn Đặng Nam Phương Nam 26/05/2009 C01

31 115330 Tôn Thất Minh Quân Nam 14/12/2009 C01

32 108181 Trần Ngọc Thảo Quyên Nữ 25/05/2009 C01

33 108206 Trần Thanh Tâm Nam 08/03/2009 C01

34 101294 Lê Trọng Tấn Nam 12/09/2009 C01

35 107482 Nguyễn Hữu Thắng Nam 17/10/2009 C01

36 107502 Trần Anh Thơ Nữ 11/09/2008 C01

37 100766 Nguyễn Anh Thư Nữ 27/07/2009 C01

38 116284 Nguyễn Trí Tính Nam 07/07/2009 C01

39 139826 Phạm Vũ Triết Nam 28/11/2009 C01

40 105546 Lê Hoàng Nhã Trúc Nữ 10/08/2009 C01

41 108435 Trần Ngọc Trúc Vy Nữ 18/07/2009 C01

42 108448 Đoàn Ngọc Như Ý Nữ 27/03/2009 C01

43 108450 Phạm Dương Như Ý Nữ 15/01/2009 C01

44 108447 Đào Lê Như Ý Nữ 21/10/2009 C01

45 107660 Nguyễn Yến Yến Nữ 26/09/2009 C01
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